
 

 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC  LIÊN CHIỂU      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:         /TM- TTYT          Hòa Khánh, ngày      tháng      năm 2025 
        V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam 

 Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu  

mua sắm vật tư y tế năm 2025 cho Nhà thuốc bệnh viện tại TTYT Khu vực Liên 

Chiểu. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TTYT Khu vực Liên Chiểu 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Lê Thị Kiều 

Trang. Số điện thoại liên hệ : 0349771540. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Tầng 1, phòng tiếp dân. Địa 

chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo này 

được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các báo giá nhận được sau 

thời điểm nêu trên đơn vị sẽ không tiếp nhận. 

Trường hợp báo giá chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các hãng sản xuất, 

nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu chứng minh bưu cục vận chuyển đã tiếp nhận 

trước thời hạn tại khoản 4 điều I; bản giấy phải được gửi về Khoa Dược-TTB-

VTYT, Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày kết 

thúc tiếp nhận báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Chi tiết danh mục yêu cầu báo giá tại Phụ lục 02 đính kèm.  

2. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung 

là “CHÀO GIÁ THEO THƯ MỜI SỐ      /TM-TTYT” để tiện theo dõi. 

Hồ sơ gồm: 

- Bảng chào giá (Theo mẫu Phụ lục 01 đính kèm). 

- Giấy phép kinh doanh của công ty, công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị 

y tế (đối với TTB y tế) 

- Tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y 

tế báo giá. 

- Lưu ý: Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị. 

 



 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Wedsite: muasamcong.mpi.gov.vn         
- Wedsite: ttytlienchieu.org.vn                                         
- Lưu: VT, KD.    

 

                         GIÁM ĐỐC 

              

 

 

 

 

              Nguyễn Thành Tân 



 

Phụ lục 01 

Mẫu Báo giá hóa chất, vật tư y tế của Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu 

(Đính kèm thư mời chào giá          /TTYT-TM    ngày       tháng     năm 2025 của Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu) 

   

Tên công ty:……………….       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ/ Văn phòng đại diện/ Trụ sở chính:………..           Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

Số điện thoại:………………….. 

Mã số thuế:……………………. 

 

BÁO GIÁ 

         Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LIÊN CHIỂU 

               Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng 

Trên cơ sở thư mời yêu cầu báo giá số        /TM- TTYT ngày    tháng     năm 2025 của Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu, 

Công ty .…. báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng hóa vật tư y tế liên quan: 
 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Đặc tính kỹ thuật 

hàng hóa tham dự 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn 

giá có 

VAT 

Thành tiền 

có VAT 

(đồng) 

Lưu ý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1             
2             

 Tổng cộng:…. khoản ………………..  

 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật của hàng hóa ) 

      2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ 

hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 



 

Mục I-Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Đối với hàng hóa phân loại trang thiết bị y tế khi tham gia dự thầu sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định về trang thiết 

bị y tế. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                           …, ngày …. tháng …. năm 2025 

              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                 (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)  

- Ghi chú:  

+ Đề nghị ghi đầy đủ thông tin trên mẫu. 

+ Đối với các mặt hàng là trang thiết bị B,C,D nhà thầu gởi kèm giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế còn hiệu 

lực. 



 

PHỤ LỤC 02:  DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2025 CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN  

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LIÊN CHIỂU 

(Đính kèm thư mời chào giá          /TTYT-TM    ngày       tháng     năm 2025 của Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu) 

 

STT Tên hàng hóa Phân loại Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

1 Gạc chống dính  Thiết bị y tế 

Thành phần: lưới Polyester, Hydrocolloid và dầu Parefin, 

sáp dầu khoáng và các dẫn xuất Polymer,.. 

- Kích thước 10cm x 10cm 

Miếng/cái 500 

2 
Bơm tiêm tiểu đường Ultra-

Fine 30 0.3mL 
Thiết bị y tế Bơm tiêm tiểu đường Ultra-Fine 30 0.3mL cái 400 

3 
Bơm tiêm tiểu đường 1ml/100 

I.U màu cam  
Thiết bị y tế 

Bơm tiêm tiểu đường Omnican 1ml/100 I.U màu cam dùng 

cho người tiểu đường  
cái   200 

4 Băng gạc tiệt trùng 10x25cm Thiết bị y tế 

"-Kích thước: 

Miếng gạc: 5x20mm 

Phần băng: 10x25mm 

-Chất liệu: 

Miếng gạc:Vải không dệt sợi nhân tạo rayon polyester, có 

tính thấm hút cao 

Lớp tiếp xúc với vết thương: Bề mặt dạng lưới không dính 

làm từ polyester giúp vết thương không bị dính,, giảm đau 

khi thay băng 

Lớp băng: Vải không dệt polyester, chất kết dính acrylic, có 

khả năng chống thấm nước từ bên ngoài 

Tiệt trùng bằng khí EO 

Miếng 600 

5 Dung dịch xịt ngoài da Thiết bị y tế 

Công dụng: Giúp làm sạch các loại ký sinh trùng khỏi da, 

đặc biệt loại bỏ hoàn toàn, tận gốc các loại cái ghẻ Thành 

phần chính: Permethrin Bào chế, dạng dùng:Dung dịch xịt, 

Dùng ngoài da Thể tích: >=100 ml  

Lọ 100 



 

STT Tên hàng hóa Phân loại Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

6 Băng thun tự dính Thiết bị y tế 

- Băng được làm từ vải không dệt và sợi đàn hồi. 

- Băng thun co giãn và tự dính không cần keo, không cần 

cài ghim/kẹp. Các lớp băng dính vào chính nó nhưng không 

dính vào vật liệu khác hoặc da.  

- Kích cỡ 5cm x 4,5m 

- Băng thun mềm xốp nhẹ dính chắc, không gây đau cho trẻ 

cuộn 500 

7 Nhiệt kế thuỷ ngân Thiết bị y tế 
Nhiệt kế thuỷ ngân được cấu tạo gồm 2 phần: cảm nhận 

nhiệt và thước đo 
cái 100 

8 Miếng dán hạ sốt Thiết bị y tế 

Miếng dán hạ sốt trong thành phần có Hydrogel thấm nước 

làm mát lạnh tự nhiên. Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau, say 

nắng theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra 

ngoài. Làm mát dịu trong suốt 12 tiếng. An toàn khi sử 

dụng với thuốc. Không gây hại da. Dính tốt và dễ gỡ bỏ. 

Miếng 300 

9 Khẩu trang y tế Thiết bị y tế 

Khẩu trang y tế 3 lớp bao gồm: 

- 2 lớp vải không dệt. 

- 1 lớp giấy vi lọc (kháng khuẩn) ở giữa. 

- Thanh nẹp mũi định hình ôm sát khuôn mặt. 

cái 2.000 
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